
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 155 Đường Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SANTA VIỆT NAM

0109837117

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy 
sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
 Bán buôn thực phẩm khác
 Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-   Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-  Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649(Chính)

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: giáo dục nghề nghiệp

8531

7. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: giáo dục nghề nghiệp

8532

8. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: giáo dục nghề nghiệp

8533

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SANTA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANTA VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SANTAVN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974.513.636
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ Dạy về tôn giáo và hoạt động của Các trường của các tổ 
chức Đảng, đoàn thể)

8559

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
CHI TIẾT: - Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

14. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh

4789

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu
- Mua bán trang thiết bị y tế
Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀM MINH 
QUÂN

Số 165 Thái Hà, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0380970052
51

2 NGUYỄN 
HỮU TIẾN

Số 165 Thái Hà, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0380960092
18
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3 NGUYỄN 
XUÂN TUẤN

Số 165 Thái Hà, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

174519315

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038096009218
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tiến Thọ, Phường Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 165 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU TIẾN Nam

19/09/1996 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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